
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 73 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

30/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LÊ GIA

0109359527

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: - Sản xuất nước ép từ rau quả - Chế biến và bảo quản 
rau quả khác

1030

2. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. In ấn 1811

5. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ rập khuôn tem)

1812

6. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

7. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

8. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

9. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: - Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác 
trong nhà và nhà vệ sinh; - Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ 
trang trí bằng gốm khác; - Sản xuất các sản phẩm cách điện và 
các đồ đạc cố định trong nhà cách điện bằng gốm; - Sản xuất 
chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một loại được sử 
dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa; - Sản xuất đồ 
nội thất bằng gốm;

2393

10. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

11. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; - Sản xuất các thiết bị 
hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm tay.

2790

12. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG LÊ GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LE GIA RESEARCH AND MARKET 
DEVELOPMENT LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979 896 786            
Email:

Fax:
Website:
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13. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.

2819

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(trừ hạ tầng viễn thông và thiết lập mạng)

6311

17. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

18. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
(không bao gồm sản xuất phim)

5911

19. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video

5913

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng ; - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự 
động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống 
hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng cho vui 
chơi giải trí.

4329

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

23. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

24. Bán mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4541

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ dược phẩm)

4649

27. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa, sản phẩm gỗ sơ chế, sơn và 
véc ni, vật liệu xây dựng như: cát, sỏi, giấy dán tường và phủ 
sàn, kính phẳng, đồ ngũ kim và khoá, ống nối, khớp nối và chi 
tiết lắp ghép khác, bình đun nước nóng, thiết bị vệ sinh như: 
bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác, thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su, 
dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663
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29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại nhà nước cấm)

4669

30. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

32. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

33. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

37. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ các mặt hàng: - Đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt 
cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào...; - Sơn, véc ni và sơn bóng; 
- Kính phẳng; - Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, 
thiết bị vệ sinh; - Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4784

38. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

39. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...; - Bán lẻ của các đại lý 
hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

40. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

41. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

42. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722(Chính)

43. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

44. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

45. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

47. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774
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2.000.000.000 VNĐ

48. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

49. Bốc xếp hàng hóa 5224

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; 
- Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Sắp xếp hoặc tổ chức các 
hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Thu, 
phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý 
làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng 
hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Môi 
giới thuê tàu biển và máy bay

5229

51. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục + Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục 
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục + Tổ chức các chương trình trao 
đổi sinh viên

8560

52. Quảng cáo 7310

53. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

54. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn về thuế, kế toán)

7020

55. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       152178508
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đoài, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 73 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM DUY HẠNH           Nữ

30/06/1981 Kinh Việt Nam

23/08/2012 Công an tỉnh Thái Bình         

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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